
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

239H/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA SB

3702817214

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán máy vi tính và linh kiện

4741

2. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất bằng gỗ (Chỉ được sản 
xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

3100

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất hàng mỹ nghệ bằng gỗ, tre, nứa (Chỉ được 
sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1621

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

5. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại

7310

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Chế biến gỗ (Chỉ được chế biến sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường)

1610

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 
(Thực hiện theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 
04/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh)

1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA SB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG GIA SB TRADING AND 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUONG GIA SB TRADING AND SERVICE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1629

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như: + Thang máy, cầu thang tự động, + 
Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống 
hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui 
chơi giải trí.

4329

12. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3313

13. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3314

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Tái chế phế liệu
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3830

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Mua bán các loại gỗ cây, tre, nứa và gỗ chế biến - 
Mua bán các loại gỗ dùng trong xây dựng - Bán buôn sơn và 
véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn 
giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn 
đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết 
lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn 
thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh 
khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ 
cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà 
nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản 
xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà 
nhà, + Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng 
bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê 
giàn giáo và mặt bằng

4390
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22. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn vải - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn hàng may 
mặc - Bán buôn giày dép

4641

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại (trừ vàng miếng), sắt, thép

4662

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh; - Cho 
thuê xe chỏ khách có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch - Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

4932

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ cho thuê kho bãi, không chứa than đá, phế liệu, hóa chất)

5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm 
thủ tục hải quan (Chỉ hoạt động khi đáp ứng quy định về điều 
kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan). - 
Giao nhận hàng hóa - Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa 
đường biển và hàng không

5229

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối 
khảm ; - Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa ; - 
Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như : 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm… - Sản 
xuất gạch lát sàn từ đất sét nung ; (Chỉ được sản xuất, gia công 
sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2392

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

34. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống 
không cồn.

4633
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35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán 
nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Kinh doanh bất động 
sản khác.

6810

36. Giáo dục nhà trẻ
(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8511

37. Giáo dục mẫu giáo
(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8512

38. Giáo dục tiểu học
(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8521

39. Đào tạo sơ cấp
(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8531

40. Khai thác gỗ 0220

41. Xây dựng nhà để ở 4101

42. Xây dựng nhà không để ở 4102

43. Xây dựng công trình đường bộ 4212

44. Xây dựng công trình điện 4221

45. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

46. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công các mặt hàng bằng sắt, inox, nhôm 
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2599(Chính)

47. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May công nghiệp (Chỉ được may sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường)

1410

48. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy

4752

49. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, 
thiết bị văn phòng

4649

50. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán các mặt hàng nông sản

4620

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức (trừ vàng 
miếng)

4773
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH AN 
NGÃI

Số 239H/1 Khu 
phố 1A, Phường 
An Phú, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 75,000

3701474691

52. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán điện thoại di động, điện thoại cố định

4652

53. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán camera

4742

54. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRƯƠNG 
THANH TÙNG

78 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến 
Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0800460000
69

3 NGUYỄN 
THÚY THANH

239H/1 Khu phố 
1A, Phường An 
Phú, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

280839978

4 TRƯƠNG 
VĂN SANH

Khu phố Tân 
Long, Phường 
Tân Hiệp, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

280725081
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5 TRƯƠNG 
QUANG 
NGỌC

239H/1 Khu phố 
1A, Phường An 
Phú, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

281128079

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281128079
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 239H/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 239H/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG QUANG NGỌC Nam

24/12/1980 Kinh Việt Nam

15/07/2015 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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